
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 24, Xóm Chợ Lớn, Thôn Chanh Thôn, Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

21/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ THANH LƯỢNG

0110721533

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4530

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ THANH 
LƯỢNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANHLUONG INTERNATIONAL 
TRAVEL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANHLUONG INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945615737
Email: congtyquoctethanhluong@gmai

l.com

Fax:
Website:
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11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản, Cho thuê bất động sản; 
(Điều 4, 5 Nghị đinh số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh 
doanh bất động sản)

6810

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
- Dịch vụ quản lý bất động sản
(Điều 62, 74, 75 Luật kinh doanh bất động sản số 
66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)

6820

13. Quảng cáo 7310

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

16. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ Hoạt động của đấu giá viên)

4774

17. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

18. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

23. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ vận tải hàng không)

5229

27. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không gồm hoạt động kinh doanh quán bar, karaoke, vũ 
trường)

5610

29. Đại lý du lịch 7911(Chính)

30. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ lữ hành; (Điều 31 Luật Du lịch 
số 09/2017/QH14 ngày 19/06/2017)

7912

31. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

32. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ THANH

Việt 
Nam

Thôn Chanh Thôn, Xã 
Nam Tiến, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.260.000.000 70,000 001185021122

2ĐINH VĂN 
LƯỢNG

Việt 
Nam

Thôn Chanh Thôn, Xã 
Nam Tiến, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

540.000.000 30,000 036084008280

33. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh;

4772

34. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng miếng, nguyên liệu vàng, súng, đạn, tem và tiền kim 
khí)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001185021122
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Chanh Thôn, Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Chanh Thôn, Xã Nam Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THANH Nữ

10/08/1985 Kinh Việt Nam

24/07/2021 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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